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DANH MỤC TÀI LIỆU 

KỲ HỌP THỨ CHÍN - HĐND HUYỆN KHÓA XI 
 

 

STT Nội dung Số Ký hiệu VB Ngày ban hành 

VB 

Ngày đăng 

lên cổng 

TTĐT 

I TÀI LIỆU CỦA HĐND  VÀ 2  BAN HĐND  HUYỆN TRÌNH KỲ HỌP 

01 Chương trình Kỳ họp Thứ Chín – HĐND huyện khóa XI, 

nhiệm kỳ 2016-2021 

   

02 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình hoạt 

động năm 2019 của HĐND và Thường trực HĐND huyện 

(Đại biểu tự nghiên cứu không trình bày tại Kỳ họp) 

24/BC-HĐND 07/11/2018 07/11/2018 

03  Báo cáo kết quả công tác giám sát năm 2018 của HĐND 

huyện  

28/BC-HĐND 05/12/2018 05/12/2018 

04 Kế hoạch tổ chức chất vấn tại Kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện 

khóa XI 

32/KH-HĐND 08/11/2018 08/11/2018 

05 Kế hoạch Tổ chức Họp Tổ thảo luận tài liệu Kỳ họp thứ Chín, 

HĐND huyện Khóa XI 

29/KH-HĐND 
29/10/2018 29/10/2018 

06 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình công tác 

năm 2019 của Ban KT-XH HĐND huyện (Đại biểu tự nghiên 

cứu không trình bày tại Kỳ họp) 

18/BC-KTXH 01/11/2018 01/11/2018 

07  Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình công 

tác năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND huyện; (Đại biểu tự 

nghiên cứu không trình bày tại Kỳ họp) 

10/BC-BPC 07/11/2018 07/11/2018 

08 Báo cáo thẩm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 

và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 

20/BC-KTXH 13/12/2018 13/12/2018 
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09 Báo cáo thẩm tra Dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công, kế 

hoạch  mua sắm  sửa chữa tài sản, kế hoạch sự nghiệp kinh tế 

năm 2019 
 

21/BC-KTXH 13/12/2018 13/12/2018 

10 Báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 

Chín của HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

22/BC-KTXH 11/12/2018 11/12/2018 

11 Báo cáo thẩm tra tình hình thực thi pháp luật và QPAN năm 

2018 

11/BC-BPC  14/12/2018 14/12/2018 

12 Báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 

Chín HĐND huyện khóa XI 

12/BC-BPC  14/12/2018 14/12/2018 

II TÀI LIỆU CỦA UBND HUYỆN TRÌNH KỲ HỌP: 

13 Báo cáo  tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm 

bảo QPAN năm 2018 và kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo 

QPAN năm 2019 

395/BC-UBND 30/11/2018 30/11/2018 

14 Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 (Đại 

biểu tự nghiên cứu không trình bày tại Kỳ họp) 

396/BC-UBND 30/11/2018 30/11/2018 

15 Báo cáo tình hình triển khai dự ám đầu tư công, mua sắm sửa 

chữa tài sản năm 2018 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 (Đại 

biểu tự nghiên cứu không trình bày tại Kỳ họp) 

397/BC-UBND 30/11/2018 30/11/2018 

16 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi SNKT năm 2018 và 

phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019 

398/BC-UBND 30/11/2018 30/11/2018 

17 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà 

nước năm 2018 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 

399/BC-UBND 30/11/2018 30/11/2018 

18 Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 

2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (Đại biểu tự 

nghiên cứu không trình bày tại Kỳ họp) 

400/BC-UBND 30/11/2018 30/11/2018 
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19 Báo cáo công tác, chống tham nhũng năm 2018 (Đại biểu tự 

nghiên cứu không trình bày tại Kỳ họp) 

402/BC-UBND 30/11/2018 30/11/2018 

20 Báo cáo tổng hợp giải trình các ý kiến cử tri trước Kỳ họp thứ 

Chín (Đại biểu tự nghiên cứu không trình bày tại Kỳ họp) 

413 /BC-UBND 30/11/2018 30/11/2018 

21 Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo  năm 2018 

(Đại biểu tự nghiên cứu không trình bày tại Kỳ họp) 

347 /BC-UBND 01/11/2018 01/11/2018 

22 Báo cáo tổng hợp giải trình theo nội dung kế hoạch số 32/KH-

HĐND về tổ chức chất vấn tại Kỳ họp thứ Chín (Đại biểu tự 

nghiên cứu không trình bày tại Kỳ họp) 

3622/UBND-VP 12/12/2018 12/12/2018 

23 Báo cáo nguồn dự phòng ngân sách năm 2018 3497/UBND-TCKH 30/11/2018 30/11/2018 

24 Về việc lập KH tài chính ngân sách 3 năm 2019-2021 (Đại 

biểu tự nghiên cứu không trình bày tại Kỳ họp) 

3498/UBND-TCKH 30/11/2018 30/11/2018 

III CÁC THỦ TỤC VỀ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM 

25 Kế hoạch chuẩn bị cho việc lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 

Chín 

30/KH-HĐND  29/10/2018  29/10/2018 

26 Về việc tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân có 

liên quan đến 16/20 người giữ chức vụ do HĐND huyện 

nhiệm kỳ 2016 – 2021 bầu 

346/MTTQ-BTT 27/11/2018 27/11/2018 

27 Văn bản hướng dẫn của của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên 

quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm. 

96/CV-HĐND 20/11/2018 20/11/2018 

28 Bao cáo công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với những 

người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu tại KH thứ Chín 

29/BC-HĐND 18/12/2018 18/12/2018 

29 Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm   

( Phát hành tại Kỳ họp) 

09/TTr-HĐND 19/12/2018 19/12/2018 

30 Tờ trình về danh sách Ban kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm   

 ( Phát hành tại Kỳ họp)      

10/TTr-HĐND 19/12/2018 19/12/2018 

31 Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết  ác nhận kết 13/TTr-HĐND 19/12/2018 19/12/2018 
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quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do 

HĐND huyện Côn Đảo khóa XI bầu  ( Phát hành tại Kỳ họp)      

IV 

 

 

CÁC THỦ TỤC VỀ BẦU CỬ BỔ SUNG ỦY VIÊN UBND 

32 Tờ trình về việc bầu  ủy viên UBND huyện Côn Đảo nhiệm kỳ 

2016 - 2021 

199/TTr-HĐND 26/11/2018 26/11/2018 

33 Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết  ác nhận kết 

quả bầu Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện Côn Đảo, Nhiệm kỳ 

2016 – 2021 ( Phát hành tại Kỳ họp)      

12/TTr-HĐND 19/12/2018 19/12/2018 

V TỜ TRÌNH KÈM DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT DO TTR. HĐND TRÌNH: 

34 Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về chương trình 

hoạt động của HĐND huyện năm 2019 (Đại biểu tự nghiên 

cứu không trình bày tại Kỳ họp) 

08/TTr-HĐND 05/12/2018 05/12/2018 

35 Tờ trình đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết về chất vấn và 

trả lời chất vấn ( Phát hành tại Kỳ họp)      

11/TTr-HĐND 19/12/2018 19/12/2018 

36 Diễn văn Khai mạc Kỳ họp    

37 Diển văn Bế mạc Kỳ họp    

VI TỜ TRÌNH KÈM DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  DO UBND TRÌNH: 

38 Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa tài sản 

năm 2018 và KH năm 2019 

209/TTr-UBND 30/11/2018 30/11/2018 

39 Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 

2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách cấp huyện 

210/TTr-UBND 30/11/2018 30/11/2018 

40 Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ chi SNKT năm 2018 và KH năm 2019 

211/TTr-UBND 30/11/2018 30/11/2018 

41 Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về kết quả thực 

hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2018 và 

212/TTr-UBND 30/11/2018 30/11/2018 
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kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2019 

42 Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về giao nhiệm 

vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 

2019 

213/TTr-UBND 30/11/2018 30/11/2018 

43 Tờ trình về việc điều quyết toán NSNN năm 2017 176/TTr-UBND 24/10/2018 24/10/2018 

VII TÀI LIỆU CỦA UBMTTQ VÀ CÁC NGÀNH 

44 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 7 Hội nghị 

tiếp  úc trước kỳ họp thứ Chín – HĐND huyện (do Thường 

trực HĐND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam 

huyện xây dựng) 

536/BC-UBMTTQ 21/11/2018 21/11/2018 

45 Thông báo kết quả hoạt động của TTr  UBMTT Việt nam 

huyện và các tổ chức thành viên trong công tác tham gia xây 

dựng chính quyền năm 2018 

61/TB-MTTQ 04/12/2018 04/12/2018 

46 Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm 

vụ trọng tâm năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

 52/BC-VKS 27/11/2018 27/11/2018 

47 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ  năm 2018 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện (từ 

01/12/2018 đến 30/11/2019) 

92/BC-TAND  30/11/2018 30/11/2018 

48 Báo cáo tình hình và công tác đảm bảo ANTT năm 2018 (Đại 

biểu tự nghiên cứu không trình bày tại Kỳ họp) 

29/BC-CAH-TH 26/11 /2018 26/11 /2018 

49 Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2018 và kế 

hoạch công tác năm 2019 (Đại biểu tự nghiên cứu không trình 

bày tại Kỳ họp) 

212/BC-CCTHA 26/11/2018 26/11/2018 

VIII TÀI LIỆU TRONG VÀ SAU KỲ HỌP    

  50 
 

Báo cáo tổng hợp ý kiến tại các Tổ thảo luận, kiến nghị của 

MTTQ và 02 Ban HĐND huyện với Kỳ họp thứ Chín HĐND 

huyện Côn Đảo khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021 

30/HĐND-BTK 18/12/2018 18/12/2018 

51 Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại 5 Tổ đại biểu về việc 

lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ 

31/BC-HĐND 19/12/2018 19/12/2018 
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do HĐND huyện bầu tại Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện 

52 Nghị quyết  ác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm với những 

người giữ chức vụ do HĐND huyện Côn Đảo khóa XI bầu   

13/NQ-HĐND 19/12/2018 19/12/2018 

53 Nghị quyết  ác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND huyện 

Nhiệm kỳ 2016 – 2021  

14/NQ-HĐND 19/12/2018 19/12/2018 

54 Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Chín 

HĐND huyện Côn đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

15/NQ-HĐND 19/12/2018 19/12/2018 

55 Nghị quyết về Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 

2019 

16/NQ-HĐND 19/12/2018 19/12/2018 

56 Nghị quyết về điều chỉnh số liệu quyết toán nâng sách năm 

2017 

17/NQ-HĐND 19/12/2018 19/12/2018 

57 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư 

công nguồn vốn ngân sách cấp huyện, dự kiến khởi công mới 

năm 2019 - 2020 

18/NQ-HĐND 19/12/2018 19/12/2018 

58 Nghị quyết về việc giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi 

ngân sách địa phương năm 2019 

19/NQ-HĐND 19/12/2018 19/12/2018 

59 Nghị quyết về nhiệm vụ đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa tài 

sản năm 2019 

20/NQ-HĐND 19/12/2018 19/12/2018 

60 Nghị quyết về Chi sự nghiệp kinh tế năm 2019 21/NQ-HĐND 19/12/2018 19/12/2018 

61 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN 

năm 2019 

22/NQ-HĐND 19/12/2018 19/12/2018 

62 Biên bản Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện Côn đảo khóa XI, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 

25/BB-HĐND 19/12/2018 19/12/2018 

63 Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện Côn đảo khóa 

XI 

34/BB-HĐND 21/12/2018 21/12/2018 

64 Thông báo kết quả Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện Côn đảo 

khóa XI 

31/TB-HĐND 21/12/2018 21/12/2018 

65 Thông báo kết luận của chủ tọa Kỳ họp tại phiên thảo luận 32/TB-HĐND 25/12/2018 25/12/2018 
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chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện 

Côn đảo khóa XI 

 


